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Phần 1: CÂU HỎI TRẮC NHIỆM
Câu 1 Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

A. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

B. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

C. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

D. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

Câu 2: Testostêrôn được sinh sản ra ở:

A. Tuyến giáp.
         B. Tuyến yên.
C. Tinh hoàn.

D. Buồng trứng.

Câu 3: Biến thái là:

A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

B. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

C. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

D. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Câu 4: Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có:

A.  đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành nhưng khác về sinh lý.


B.  đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành.


C. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành.


D. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành.

Câu 5: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả:


A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.


B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.


C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.


D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển.

Câu 6: Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:


A. Nhân tố di truyền.
B. Hoocmôn.



C. Thức ăn.
D. Nhiệt độ và ánh sáng

Câu 7. Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là:


A. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.


B. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.


C. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.


D. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.

Câu 8: Ơstrôgen được sinh ra ở:


A. Tuyến giáp.
B. Buồng trứng.
C. Tuyến yên.
D. Tinh hoàn.

Câu 9: Ơstrôgen có vai trò:


A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.


B. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.


C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.


D. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.

Câu 10: Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở:


A. Tinh hoàn.
        B. Tuyến giáp.
C. Tuyến yên.
D. Buồng trứng.

Câu 11: Tirôxin có tác dụng:


A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.


B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.


C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.


D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

Câu 12: Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà con non có :


A. đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành.


B. đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý.


C. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.


D. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

Câu 13: Hoocmôn sinh trưởng có vai trò:


A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.


B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.


C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.


D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

Câu 14: Phát triển của cơ thể động vật bao gồm:


A. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.


B. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào.


C. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.


D. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Câu 15: Thể vàng sản sinh ra hoocmôn:


A. FSH.
    B. LH.

C. HCG.

D. Prôgestêron.

Câu 16: Tuyến yên sản sinh ra các hoocmôn:


A. Hoocmôn kích thích trứng, hoocmôn tạo thể vàng.


B. Prôgestêron và Ơstrôgen.



C. Hoocmôn kích dục nhau thai Prôgestêron.


D. Hoocmôn kích nang trứng Ơstrôgen.

Câu 17: Chu kỳ kinh nguyệt ở người diễn ra trung bình bao nhiêu ngày?


A. 30 ngày.
       B. 26 ngày.
     C. 32 ngày.
      D. 28 ngày.

Câu 18: Ecđixơn có tác dụng:


A. Gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.


B. Gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm.


C. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.



D. Gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.


Câu 19: Juvenin có tác dụng:


A. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.



B. Gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.



C. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.


D. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm.

Câu 20: Sinh sản vô tính là:


A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.


B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.


C. Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.


D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

Câu 21: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?


A. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.


B. Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.


C. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.


D. Là hình thức sinh sản phổ biến.

Câu 22: Sinh sản hữu tính ở thực vật là:


A. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


C. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


D. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 23: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?


A. Có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi.


B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn gống và tiến hoá.


C. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.


D. Là hình thức sinh sản phổ biến.

Câu 24: Tự thụ phấn là:


A. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.


B. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây.


C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với cây khác loài.


D. Sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác.

Câu 25: Ý nào không đúng khi nói về quả?


A. Quả là do bầu nhuỵ dày sinh trưởng lên chuyển hoá thành.


B. Quả không hạt đều là quả đơn tính.


C. Quả có vai trò bảo vệ hạt.


D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.

Câu 26: Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:


A. Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.


B. Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.


C. Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.


D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.

Câu 27: Thụ phấn chéo là:


A. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác loài.


B. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây.


C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.


D. Sự kết hợp giữa tinh tử và trứng của cùng hoa.

Câu 28: Ý nào không đúng khi nói về hạt?


A. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.


B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.


C. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.


D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.

Câu 29: Bộ nhiễm sắc thể của các nhân ở trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa như thế nào?


A. Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 2n.


B. Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 4n.


C. Nhân của giao tử n, của nhân cực n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 3n.


D. Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 3n.

Câu 30: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?


A. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.


B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.


C. Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn.


D. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.

Câu 31: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?


A. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên ngoài cơ thể con cái.


B. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên trong cơ thể con cái.


C. Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non.


D. Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh.

Câu 32: Sinh sản vô tính ở động vật là:


A. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.


B. Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.


C. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.


D. Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 33: Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?


A. Trực phân và giảm phân.
B. Giảm phân và nguyên phân.


C. Trực phân và nguyên phân.
D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Câu 34: Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sống?


A. Phân mảnh, nảy chồi.
B. Phân đôi, nảy chồi.


C. Trinh sinh, phân mảnh.
D. Nảy chồi, phân mảnh.

Câu 35: Sinh sản hữu tính ở động vật là:


A. Sự kết hợp của  nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


B. Sự kết hợp ngẫu nhiên của  hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


C. Sự kết hợp có chọn lọc của  hai giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


D. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực và một tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 36: Hạn chế của sinh sản vô tính là:


A. Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.


B. Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng  đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.


C. Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.


D. Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.

Câu 37: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:


A. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.


B. Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.


C. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.


D. Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.

Câu 38: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?


A. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.


B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.


C. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.


D. Là hình thức sinh sản phổ biến.

Câu 39 Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống?


A. Phân đôi.

B. Nảy chồi.
          
C. Trinh sinh.
D. Phân mảnh.

Câu 40. Tuyến yên tiết ra những chất nào?


A. FSH, testôstêron.
B. LH, FSH


C. Testôstêron, LH.
D. Testôstêron, GnRH.

Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy nêu ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính?

Câu 2: Trình bày các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Tại sao tắm nắng vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?

.Câu 3: Sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? Đặc trưng của sinh sản hữu tính?
 Câu 4:  So sánh các hình thức sinh sản vô tính ở động vật? Tại sao các cá thể con trong sinh sản vô tính lại giống hệt với cá thể mẹ.
